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㸦行事名㸧 

外国人労働者࡟対ࡢࡳࡈࡿࡍ分別出前講ᗙࡘ࡟い࡚ 

概  要 

㸦趣旨࣭日時࣭ 

場所࣭内容等を 

記入࡜ࡇࡿࡍ。㸧 

 

 

 

 

 

㸯 趣旨 

外国人労働者࡟対し࡚ࡣ㸪生活習慣等ࡢ違いࡢࡳࡈࡽ࠿分別や排出࡟混

乱࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍいࡼう㸪࡛ࡲࢀࡇ㸪英語㸪ハンࣝࢢ語㸪中国語ࡢ資料を使

労ࡢࡽ࠿㸪近ᖺ㸪ベトナムࡀしたࡲࡁ࡚ࡗ࡞出前講ᗙを行ࡢ分別ࡳࡈたࡗ

働者ࡀ増加し࡚いࡽ࠿࡜ࡇࡿ㸪新た࡟ベトナム語版ࡢ分別資料を作成し㸪

ᮏ格的࡟活用したࡢࡳࡈࠕ分別出前講ᗙࠖを実施しࡍࡲ。 

 

㸰 日時 

ᖹ成㸱㸯ᖺ㸰᭶㸰６日㸦火㸧 

午前９時㸯㸮分～㸦㸱㸮分程ᗘ㸧 

㸦ᮏ格実施㸯回目㸧 

㸰６日以降ࡶ᭶㸯回ࡽ࠿㸰回程ᗘ開催しࡀࡍࡲ日時ࡣ未定 

 

㸱 場所 

 北海道中小企業組合 永山実習生寮 

 旭川市永山㸱条㸰㸮丁目㸯-㸱 

 

㸲 内容 

 ベトナム人向けࡢࡳࡈࡢ分別や排出方法࡟関ࡿࡍ出前講ᗙ 

 

添付資料 
○᭷  ࣭ 無 

㸦᭷࣭無ࡢい࠿ࢀࡎを囲࡜ࡇࡴ。㸧 

※ ᭷ࡢ場合㸪資料ࡢ内容を記入࠾࡞。࡜ࡇࡿࡍ㸪別途冊子等ࡢ配付を希望

 。࡜ࡇࡿࡍ旨記入ࡢ㸪そࡣ場合ࡿࡍ

報道㸦取材㸧࡟当

た࠾ࡢ࡚ࡗ願い 

会場ࡣ広く࡞いたࡵ㸪取材࡟あたࡣ࡚ࡗ事前連絡を࠾願いしࡍࡲ。 

 

備  考 
 

 



Ćch b̉ ŕc v̀ phương ph́p phân lọi ŕc  
̉ th̀nh ph́ Asahikawa 

Tíng Vịt 

Quy đ̣nh khi b̉ ŕc  

1 Phân riêng th̀nh t̀ng lọi 

ŕc 

 

 

Phân riêng theo lọi ŕc đực quy đ̣nh. 

2 B̉ trong t́i trong sút 
 

 

 

 

 

 

"Ŕc ć th̉ đ́t" v̀ "Ŕc không th̉ đ́t" cho v̀o t́i  
ŕc quy đ̣nh. 

3 B̉ v̀o ng̀y thu gom ŕc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ng̀y thu gom ŕc kh́c nhau theo 

t̀ng khư ṿc. 

4  B̉ŕc ṭi nơi thu gom 

theo quy đ̣nh 
 

 

 

 

 

 

 

Đ̀ng b̉ ŕc ṭi nơi thu gom ̉ khư ṿc 

kh́c. 

5 B̉ rác theo th̀i 

gian đực quy đ̣nh. 

 

 

B̉ ŕc v̀o th̀i gian t̀ sau 6 

gì đ́n trức 9 gì śng 

c̉a ng̀y thu gom. 

 

H̃y b̉ ŕc theo quy đ̣nh. 
Nơi thu gom l̀ nơi đ̉ b̉ ŕc trong ṃt th̀i gian nh́t đ̣nh cho đ́n khi thu gom ŕc. 

Nơi thu gom l̀ nơi s̉ ḍng đ̉ ch́a ŕc chung c̉a ṃi ngừi śng trong khu 

ṿc, nên ńu ć ŕc ḅ b̉ không theo quy đ̣nh th̀ s̃ l̀m phìn ṃi ngừi. 

H̃y c̀ng nhau b̉ ŕc theo quy đ̣nh v̀ giữ phép ḷch ṣ. 

 

S̉ môi trửng th̀nh ph́ Asahikawa



Ng̀y thu gom t̀ng khu ṿc 

Khu ṿc 
Ŕc ć 
th̉ đ́t 

Ŕc 
không 

th̉  
đ́t 

Ḥp đ̣ng 
b̀ng gíy 

Lon,chai, 

ḥp gíy, 

s̉n ph̉m 

km lọi  

Ḥp đ̣ng 
b̀ng nḥa 

Ŕc  

ḱch 

thức 

ĺn 
Pin khô 

Th̀ng ćc 

tông 

Chai nḥa 

PET 
Đ̀n h̀ynh 

quang 

Miyashita-dori, 1~11-jo-dori, 2~9-jo Nishi, Akebono, 

Akebono Kita, Kamekichi, Tokiwa Park, Tokiwa-dori, 

Kami Tokiwacho, Naka Tokiwacho, Kinseicho, Higashi,  

Shintomi,Taisetsu-dori, Pulpcho, Akitsuki, Ryutsudanchi, 

Shinseicho,  Nagayama(South of the JR Sekihoku 

Line), Miyamae-dori Higashi, Miyamae-dori Nishi, 

Minami, Kagura, Kaguraoka Park, Shunkodai, Suehiro 

8-jo (2~6-chome) 

Th́ 3 

・ 

Th́ 6 

Th́ 2 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 2 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 Th́ 5 

C
̀n đăng ḱ trư

́c đ̉ thu gom
 riêng ṭi t̀

ng nh̀. <t́n ph́>
 Ś đăng ḱ

: 3
6
-2

1
7
7
 

 

Toyooka(1~4-chome), Toko(1~4-chome), Kyokushin, 

Kyokushincho, Kaguraoka, Midorigaoka, Midorigaoka 

Higashi, Midorigaoka Minami, Nishi Goryo,   

Nishi Kagura, Hanasakicho(5~7-chome), 

Shunko(5~9-chome),Suehiro1~7-jo(1~3-chome), 

Suehiro Higashi(1~12-chome)  

Th́ 2 

・ 

Th́ 5 

Th́ 6 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 6 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 Th́ 3 

Toyooka(5~11-chome), Toko(5~10-chome), Higashi 

Asahikawa Kita, Higashi Asahikawa Minami, 

Kogyodanchi 1-jo(1~2-chome),   

Higashi Asahikawacho, Motomachi, Kawabatacho, 

Asahimachi, Omachi, Hokumoncho, Nishikimachi, 

Midorimachi,Chikabumicho,Asahigaoka,Hanasakicho(1~

4-chome), Shunkocho 10-banchi, Sumiyoshi, 

Shunko(1~4-chome) 

Th́ 2 

・ 

Th́ 5 

Th́ 3 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 3 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 Th́ 6 

Suehiro 1~7-jo(4~15-chome), Suehiro 

Higashi(13~15-chome), Nagayama (North of the JR 

Sekihoku Line ), Nagayamacho, Nagayama 

Kita(6~11-chome) 

, Higashi Takasu, Higashi Takasu Higashi, Kamui, 

Chuwa, Daiba, Daiba Higashi, 

Minamigaoka, Kamuicho Chuwa, Kamuicho Daiba, 

Takasagodai 

Th́ 3 

・ 

Th́ 6 

Th́ 5 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 5 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 Th́ 2 

Etanbetsu 

Th́ 3 

・ 

Th́ 6 

Th́ 4 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 

<2 tùn 

1 l̀n> 

Th́ 4 Th́ 4 

 



 

Ćc ś địn thọi liên ḥ; 
- V̀ phân lọi ŕc v̀ thu gom ŕc 

Clean center <Trung tâm  giữ gìn ṿ sinh th̀nh ph́ Asahikawa>      

Ś địn thọi :36-2213 

 

- V̀ gỉm thỉu lựng ŕc th̉i v̀ t́i ch́ 

Ph̀ng ch́nh śch ŕc th̉i  S̉ môi trửng th̀nh ph́ Asahikawa   
Ś địn thọi :25-6324 



Những đìu ch́ ́ khi phân lọi v̀ b̉ ŕc 

 

Đ̀n h̀ynh quang 

Xin h̃y b̉ v̀o ḥp đ̣ng khi mua học b̉ v̀o t́i 

trong sút. B́ng đ̀n ćc lọi l̀ "Ŕc không th̉  

đ́t". 

́ng v̀ng         ́ng d̀i 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ŕc Ć TH̉ đ́t 
※H̃y cho vào t́i ŕc  
quy đ̣nh (m̀u v̀ng) 
 
Ŕc nh̀ b́p 

Ŕc th́c ăn tươi śng.  

B̉ v̀o t́i ŕc quy đ̣nh sau khi  

chắt h́t nức. 

 

Ćc lọi v̉i 
Qùn ́o, v.v. 

Xin h̃y cắt ngắn những v̉i d̀i như r̀m. 

 

Ćc lọi gíy 

Gíy ḷa, phong b̀, t̃ ĺt, v.v. 

T̃ ĺt xin h̃y b̉ h́t ṿt dơ ra trức. 

 

D̀u sau khi ńu ăn 

Xin h̃y th́m b̀ng v̉i học gíy.  

Học d̀ng ch́t l̀m đông l̀m cho  

đông ḷi. 

Ĺ rơi 
Ĺ rơi, nh́nh cây, v.v. 

H̃y giũ b̉ h́t đ́t 

Nh́nh cây ć đừng ḱnh  

dứi 10cm, đ̣ d̀i dứi 50cm. 

Bao, hBao b̀, ḥp đ̣ng b̀ng 

nḥa 

  Những ṿt ć đ́nh d́u 

 

Bao b̀, ḥp đ̣ng b̀ng nḥa như chai d̀u g̣i đ̀u, 

khay đ̣ng tŕng v̀ ćc lọi ́ng t́p như chai 

mayone. 

Ḥp ḿt x́p, t̀ x́p d̀ng đ̉ b̉o qủn ćc lọi 

h̀ng hó như đ̀ địn gia ḍng. 

Lon, Chai, Ḥp gíy, S̉n ph̉m kim lọi 
Lon r̃ng 

Lon nức gỉi kh́t, ḥp đ̣ng th́c ph̉m. 

Xin h̃y x́c r̉a cho ṣch. 

Chai r̃ng 

Chai nức gỉi kh́t, gia ṿ, th́c ăn, m̃ ph̉m. 

Xin h̃y x́c r̉a cho ṣch v̀  

th́o tem nh̃n, nắp. 

Ḥp gíy 

Ḥp m̀u trắng ̉ bên trong như ḥp sữa. 

Sau khi r̉a ṣch, m̉ ra, gom ḷi r̀i 

c̣t dây theo h̀nh chữ tḥp.  

S̉n ph̉m kim lọi 
Chỉ những đ̀ d̀ng trong b́p như  

Ch̉o, ́m nức, ǹi, v.v. 

Ŕc ḱch thức ĺn 

H̃y đăng ḱ trức khi b̉ ŕc. Ŕc s̃ đực 
thu gom riêng ṭi t̀ng nh̀. (t́n ph́) 
Không đực b̉ trong nơi thu gom ŕc. 
Ś đăng ḱ : 36-2176  

 

Ŕc ḱch thức ĺn ć những cây học đừng ḱnh 

khỏng trên 50cm dứi 250cm, tṛng lựng t́i đa 

l̀ 100kg. 

 

Ŕc KHÔNG TH̉ đ́t 

※H̃y cho vào t́i ŕc  
quy đ̣nh (m̀u xanh ĺ cây) 
 

S̉n ph̉m l̀m b̀ng da, cao su 

vd; t́i śch, gìy 

 

Th̉y tinh 

Ly, hũ đ̣ng m̃ ph̉m, ḷ thúc 

Xin h̃y cún ḷi v́i gíy d̀y. 
 

 

S̉n ph̉m kim lọi <B̀nh x̣t, dao ḱo> 

Xin h̃y s̉ ḍng h́t, sau đ́  

b̉ trong t́i trong sút. 

Xin h̃y bao ḅc dao ḱo b̀ng  

gíy d̀y. 
 

Đ̀ ś 

Đ̃a, ḷ hoa, v.v. 
 

Nh̃ng s̉n ph̉m b̀ng nḥa 

Th̀ng, đ̀ chơi, v.v. 

Khi b̉ ḅt l̉a, cho v̀o trong t́i trong sút  

v̀ vít b̀ng tíng Nḥt "ライター" lên. 

Ḥp đ̣ng b̀ng gíy 

  Những ṿt ć đ́nh d́u 
 

Bao b̀, ḥp đ̣ng b̀ng gíy như ḥp b́nh ng̣t, 

ḥp thúc, ḥp sữa chua, v.v. 

 

 

Chai nḥa PET   

Những ṿt ć đ́nh d́u 

 

Chai đ̣ng nức gỉi kh́t, rựu, nức tương 

Tem nh̃n s̃ b̉ v̀o ŕc "Bao bỉ, hBao b̀, ḥp đ̣ng 

b̀ng 

 nḥa" học "Ḥp đ̣ng b̀ng giắ́y" t̀y theo chât́ 

lịu. 

 

Pin khôᲢbao g̀m nhịt ḱᲣ 

B̉ v̀o trong t́i trong sút v̀ vít b̀ng tíng Nḥt 

"乾電池" ( pin khô) học  "体温計" ( nhịt ḱ) lên. 

Pin h̀nh ńt, pin ṣc 

H̃y mang đ́n ćc c̉a h̀ng như c̉a h̀ng b́n pin 

nơi ć nḥn thu h̀i học t́i ch́. 

 

Nhịt ḱ th̉y ngân 

Th̀ng ćc tông 

  Những ṿt ć đ́nh d́u 

 

Gom ḷi r̀i d̀ng dây bục theo h̀nh chữ tḥp k̃ 

c̀ng. Xin h̃y không b̉ ŕc v̀o t́i. 

 


